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Dự Án RETAINWORKS 

Mạng lưới Duy trì Việc làm và Nhân tài sau Thương Tích/Bệnh tật 

Mẫu thông tin đăng ký dành cho người tham gia: Phần Hai 
ĐƯỢC HOÀN THÀNH BỞI NHÀ CUNG CẤP CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ/HOẶC ĐIỀU PHỐI VIÊN RTW 

*BẮT BUỘC ĐIỀN TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG* 

 

1. Ngày đăng ký vào RETAIN: 

|     |     | / |     |     | / |     |     |     |     | 

      THÁNG  NGÀY           NĂM 

 

2. Mã ICD-10 của thương tích hoặc bệnh tật chính là gì? (chỉ viết một mã ICD-10)? 

 _______________________________________________________________________  

 

3. Cung cấp mô tả ngắn gọn về thương tích hoặc bệnh tật:  

 _______________________________________________________________________  

 

4. Thương tích hoặc bệnh tật chính có phải là: 

  □ Tiǹh traṇg mới 

  □ Tiǹh traṇg đã có trở nên trầm troṇg hơn 

 

5. Ngày bắt đầu Thương Tích hoặc Bệnh tật chính (ngày trở nên trầm trọng hơn nếu 
không phải là tình trạng mới): 

|     |     | / |     |     | / |     |     |     |     | 

     THÁNG  NGÀY           NĂM 

 

6. Thương tích hoặc bệnh tật chính có phải ít nhất một phần là do các yếu tố liên quan 
đến công việc gây ra không? 

  □ Có 

  □ Không  
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7. Thương tích hoặc bệnh tật chính có phải là một phần trong yêu cầu bồi thường của 
người lao động không? 

  □ Có, người lao động đã nộp đơn yêu cầu bồi thường liên 

quan đến thương tích hoặc bệnh tật chính 

  □ Không, người lao động chưa nộp đơn yêu cầu bồi thường 

liên quan đến thương tích hoặc bệnh tật chińh 
 
 

8. Tình trạng chính có phải là kết quả của một tai nạn hoặc thương tích không?  

  □ Có, đó là kết quả của một tai nạn hoặc thương tích 

  □ Không, đó là một bệnh hoặc tình trạng mãn tính 

 

 

9. Phân loại ngành của chủ lao động trước khi bị thương tích/bệnh tật: 

 □ Nông nghiệp hoặc Khai thác mỏ 

 □ Xây dựng hoặc Tiện ích 

 □ Chế tạo 

 □ Thương mại Bán lẻ và Thương mại Bán buôn 

 □ Vận chuyển và Kho chứa 

 □ Thông tin (xuất bản in, xuất bản phần mềm, ghi âm, phát 

thanh, viễn thông, xử lý dữ liệu) 

 □ Tài chính, Bảo hiểm, Bất động sản, và Cho thuê 

 □ Dịch vụ Chuyên môn, Quản lý, hoặc Hành chính (pháp lý, 

kế toán, kỹ thuật, thiết kế, tư vấn, R&D, quảng cáo, quản lý 
công ty, hỗ trợ văn phòng/kinh doanh, cơ sở vật chất/vệ 
sinh, du lịch, công việc tạm thời, an ninh) 

 □ Giáo dục 

 □ Chăm sóc Sức khỏe 

 □ Chỗ ở, Dịch vụ Ăn uống, Nghệ thuật, và Giải trí 

 □ Các dịch vụ khác (sửa chữa, giặt là, tổ chức tôn giáo hoặc 

dân sự, chăm sóc cá nhân, chăm sóc người chết, người 
hầu) 

 □ Hành chính công 
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10. Phân loại nghề nghiệp trước khi bị thương tích/bệnh tật:  

 □ Quản lý, chuyên môn, hoặc liên quan (quản lý, hoạt động kinh 

doanh và tài chính; máy tính và toán học; kiến trúc và kỹ thuật; đời 
sống, vâṭ lý và khoa hoc̣ xã hôị; dịch vụ cộng đồng và xã hội; pháp 
lý; hướng dẫn giáo dục và thư viện; nghệ thuật; thiết kế; giải trí, 
thể thao, và ngành nghề truyền thông; người hành nghề chăm sóc 
sức khỏe; và nghề kỹ thuật) 

 □ Dịch vụ (hỗ trợ chăm sóc sức khỏe; bảo vệ; liên quan đến chuẩn 

bị và phục vụ thực phẩm; các công việc dọn dẹp và bảo trì tòa 
nhà và sân vườn; các công việc dịch vụ và chăm sóc cá nhân) 

 □ Bán hàng và văn phòng (bán hàng và các công việc liên quan; 

văn phòng và hỗ trợ hành chính) 

 □ Tài nguyên thiên nhiên, xây dựng hoặc bảo trì (nông nghiệp, 

lâm nghiệp và đánh cá; xây dựng và khai thác; lắp đặt, bảo trì và 
sửa chữa) 

 □ Sản xuất, vận chuyển hoặc vận chuyển vật chất (sản xuất; 

vận chuyển; và nghề nghiêp̣ vận chuyển vật chất) 
 
 

Ước tính gánh nặng báo cáo công khai đối với việc thu thập thông tin này là trung bình 5 phút cho mỗi người trả lời. Gửi nhận xét liên quan 
đến ước tính gánh nặng này hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của việc thu thập thông tin này tới Bộ Lao động Hoa Kỳ, Văn phòng Chính sách 
Việc làm cho Người khuyết tật (Office of Disability Employment Policy), Phòng S-1313, Constitution Ave., Washington, DC 20210. Theo Đạo 

luật Giảm thiểu Thủ tuc̣ Giấy tờ năm 1995, một cơ quan không được thực hiện hoặc tài trợ và một người không bắt buộc phải phản hồi việc 
thu thập thông tin trừ khi cơ quan đó cho thấy số kiểm soát OMB hợp lệ. (Đạo luật Giảm thiểu Thủ tục Giấy tờ Số Kiểm Soát OMB, 1230-
0014.) 

 


